Phụ lục I
ĐƠN GIÁ LẬP, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 
1. Đơn giá lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:
(Đvt: Đồng)

	STT
	Nội dung công việc
	Chi phí lao động kỹ thuật
	Chi phí dụng cụ
	Chi phí vật liệu
	Chi phí sử dụng thiết bị
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm

	
	
	
	
	
	Chi phí thiết bị
	Chi phí năng lượng
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1+2+3+4+5
	7=6*20%; 15%
	8=6+7

	
	Tổng cộng
	2.880.034.265
	67.412.921
	195.381.850
	49.180.738
	62.732.362
	3.254.742.136
	495.890.158
	3.750.632.294

	+
	Nội nghiệp
	2.738.611.175
	66.025.474
	189.410.854
	44.385.538
	62.732.362
	3.101.165.403
	465.174.811
	3.566.340.214

	+
	Ngoại nghiệp
	141.423.090
	1.387.447
	5.970.996
	4.795.200
	-
	153.576.733
	30.715.347
	184.292.080

	Bước 1
	Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa về kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	299.561.966
	6.728.832
	19.787.714
	5.463.192
	6.072.493
	337.614.197
	52.510.075
	390.124.272

	-
	Nội nghiệp
	265.160.036
	6.391.266
	18.334.971
	4.296.520
	6.072.493
	300.255.286
	45.038.293
	345.293.579

	-
	Ngoại nghiệp
	34.401.930
	337.566
	1.452.743
	1.166.672
	-
	37.358.911
	7.471.782
	44.830.693

	1
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu.
	197.837.631
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	182.225.856
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	15.611.775
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.
	60.741.952
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	60.741.952
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất.
	37.014.627
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	37.014.627
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp xác định.
	46.931.844
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	31.320.069
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	15.611.775
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được.
	53.149.208
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	53.149.208
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Điều tra, khảo sát thực địa:
	18.790.155
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	18.790.155
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa.
	1.252.677
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	1.252.677
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Điều tra, khảo sát thực địa; 
	13.779.447
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	13.779.447
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa.
	3.758.031
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	3.758.031
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu.
	46.206.186
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	46.206.186
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu.
	36.727.994
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	36.727.994
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 2
	Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất
	345.754.109
	8.031.581
	23.338.447
	5.977.049
	7.433.785
	390.534.971
	59.729.052
	450.264.023

	-
	Nội nghiệp
	324.596.175
	7.824.019
	22.445.186
	5.259.687
	7.433.785
	367.558.852
	55.133.828
	422.692.680

	-
	Ngoại nghiệp
	21.157.934
	207.562
	893.261
	717.362
	-
	22.976.119
	4.595.224
	27.571.343

	1
	Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và môi trường.
	47.390.960
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	47.390.960
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Phân tích hiện trạng môi trường
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đánh giá chung.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
	39.097.542
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	39.097.542
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực.
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất.
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn; thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đánh giá chung.
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất.
	27.249.802
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	27.249.802
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Nước biển dâng, xâm nhập mặn.
	13.032.514
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	13.032.514
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Hoang mạc hóa, xói mòn, sạt lở đất.
	14.217.288
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	14.217.288
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lập bản đồ theo các chuyên đề(1)
	165.400.949
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	144.243.015
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	21.157.934
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề(2)
	66.614.856
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	66.614.856
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 3
	Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước
	752.492.474
	18.033.019
	51.838.603
	12.328.932
	17.063.202
	851.756.230
	128.173.705
	979.929.935

	-
	Nội nghiệp
	744.936.069
	17.958.929
	51.519.752
	12.072.868
	17.063.202
	843.550.820
	126.532.623
	970.083.443

	-
	Ngoại nghiệp
	7.556.405
	74.090
	318.851
	256.064
	-
	8.205.410
	1.641.082
	9.846.492

	1
	Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước.
	23.695.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	23.695.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tình hình thực hiện.
	8.293.418
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.293.418
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân.
	8.293.418
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.293.418
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Bài học kinh nghiệm.
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất
	47.390.960
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	47.390.960
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước.
	45.021.412
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	45.021.412
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước.
	23.695.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	23.695.480
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân.
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Bài học kinh nghiệm.
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phân tích, đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng đất.
	45.021.412
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	45.021.412
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đánh giá những mặt được, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia kỳ trước.
	45.021.412
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	45.021.412
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.662.966
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn); bản đồ kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước; chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ chuyên đề sau hội thảo.
	535.678.832
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	528.122.427
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	7.556.405
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(3); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	466.303.992
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	466.303.992
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Xây dựng bản đồ kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước; chỉnh sửa bản đồ sau hội thảo.
	69.374.840
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	61.818.435
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	7.556.405
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 4
	Xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	1.206.244.635
	28.117.840
	81.616.543
	20.751.925
	26.084.116
	1.362.815.059
	208.099.671
	1.570.914.730

	-
	Nội nghiệp
	1.138.516.781
	27.453.392
	78.757.033
	18.455.504
	26.084.116
	1.289.266.826
	193.390.024
	1.482.656.850

	-
	Ngoại nghiệp
	67.727.854
	664.448
	2.859.510
	2.296.421
	-
	73.548.233
	14.709.647
	88.257.880

	1
	Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	50.754.176
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	50.754.176
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm.
	32.931.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.931.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Xác định diện tích các loại đất được phân bổ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia trên địa bàn tỉnh.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Xác định diện tích các loại đất do cấp tỉnh xác định.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xác định diện tích các loại đất theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	32.931.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.931.624
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
	64.244.844
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	47.900.544
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	16.344.300
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	47.779.032
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	31.434.732
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	16.344.300
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Dự kiến các nguồn thu chi từ đất theo kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	30.765.906
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	30.765.906
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường.
	15.382.953
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	15.382.953
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	8.546.085
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.546.085
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	6.836.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.836.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và bản đồ kế hoạch sử dụng đất theo các chuyên đề (gồm: bản đồ chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và bản đồ chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn); chỉnh sửa bản đồ sau hội thảo.
	401.688.019
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	350.304.465
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	51.383.554
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; chỉnh sửa bản đồ sau hội thảo.
	70.886.121
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	61.818.435
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	9.067.686
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất theo các chuyên đề(4); chỉnh sửa bản đồ chuyên đề sau hội thảo.
	330.801.898
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	288.486.030
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	42.315.868
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
	41.021.208
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	41.021.208
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Xây dựng báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(5); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	502.509.798
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	502.509.798
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 5
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
	275.981.081
	6.501.649
	18.800.543
	4.659.640
	6.078.766
	312.021.679
	47.377.655
	359.399.334

	-
	Nội nghiệp
	265.402.114
	6.397.868
	18.353.912
	4.300.959
	6.078.766
	300.533.619
	45.080.043
	345.613.662

	-
	Ngoại nghiệp
	10.578.967
	103.781
	446.631
	358.681
	-
	11.488.060
	2.297.612
	13.785.672

	1
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp.
	153.829.530
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	153.829.530
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ.
	25.638.255
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	25.638.255
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàn thiện bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	31.185.112
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	20.606.145
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	10.578.967
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; bản đồ kế hoạch sử dụng đất sau hội thảo; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	51.276.510
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	51.276.510
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dự thảo các văn bản trình duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	13.673.736
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	13.673.736
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt kế hoạch sử dụng đất.
	377.938
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	377.938
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: 
(1) Đơn giá tại khoản 4, Bước 2 được tính cho 07 bản đồ chuyên đề (Bản đồ thổ nhưỡng; Bản đồ phân vùng khí hậu; Bản đồ tài nguyên nước; Bản đồ tài nguyên rừng; Bản đồ phân bố dân cư; Bản đồ phân bố các khu công nghiệp và đô thị; Bản đồ cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi). Khi số bản đồ chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.
(2) Đơn giá tại khoản 5, Bước 2 được tính cho 02 báo cáo chuyên đề (Báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng cảnh quan môi trường; Báo cáo chuyên đề đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất). Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

Trường hợp, Lập kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đồng thời cùng quy hoạch tỉnh (không quá 12 tháng) thì xác định số lượng bản đồ chuyên đề và báo cáo chuyên đề được kế thừa. Đơn giá tại khoản 4, khoản 5, Bước 2 chỉ tính cho các sản phẩm không được kế thừa.

(3) Đơn giá tại điểm 7.1, khoản 7, Bước 3 được tính cho 14 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

(4) Đơn giá tại điểm 9.2, khoản 9, Bước 4 được tính cho 14 bản đồ chuyên đề. Khi số bản đồ chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy. 

(5) Đơn giá tại khoản 11, Bước 4 được tính cho 14 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

2. Đơn giá điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:

(Đvt: Đồng)

	STT
	Nội dung công việc
	Chi phí lao động kỹ thuật
	Chi phí dụng cụ
	Chi phí vật liệu
	Chi phí sử dụng thiết bị
	Chi phí trực tiếp
	Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)
	Đơn giá sản phẩm

	
	
	
	
	
	Chi phí thiết bị
	Chi phí năng lượng
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1+2+3+4+5
	7=6*20%; 15%
	8=6+7

	 
	Tổng cộng
	1.533.433.319
	39.704.395
	179.706.470
	27.503.892
	33.594.099
	1.813.942.175
	276.717.095
	2.090.659.270

	+
	Nội nghiệp
	1.453.976.607
	34.851.356
	174.205.166
	24.799.571
	33.594.099
	1.721.426.799
	258.214.020
	1.979.640.819

	+
	Ngoại nghiệp
	79.456.712
	4.853.039
	5.501.304
	2.704.321
	-
	92.515.376
	18.503.075
	111.018.451

	Bước 1
	Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	375.991.360
	9.135.536
	41.578.941
	6.337.542
	7.787.112
	440.830.491
	67.267.991
	508.098.482

	-
	Nội nghiệp
	355.967.203
	8.078.544
	40.380.757
	5.748.541
	7.787.112
	417.962.157
	62.694.324
	480.656.481

	-
	Ngoại nghiệp
	20.024.157
	1.056.992
	1.198.184
	589.001
	-
	22.868.334
	4.573.667
	27.442.001

	1
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa
	96.900.690
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	76.876.533
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	20.024.157
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	34.167.348
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	34.167.348
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	32.269.162
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	32.269.162
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định.
	16.684.733
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.440.023
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	6.244.710
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung thông tin, tài liệu.
	13.779.447
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	13.779.447
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu.
	27.249.802
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	27.249.802
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất.
	30.804.124
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	30.804.124
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng môi trường.
	8.293.418
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.293.418
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
	15.402.062
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	15.402.062
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất.
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.108.644
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất.
	18.956.384
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	18.956.384
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	9.478.192
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.478.192
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Phân tích, đánh giá bổ sung hiện trạng và biến động sử dụng đất.
	9.478.192
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	9.478.192
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phân tích, đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng đất cấp tỉnh.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đánh giá những mặt được, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	11.847.740
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất khu công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất đô thị; đất giao thông)(6); chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	166.537.140
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	166.537.140
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 2
	Xây dựng điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	1.018.665.579
	27.164.083
	122.252.848
	18.789.265
	22.810.393
	1.209.682.168
	184.668.156
	1.394.350.324

	-
	Nội nghiệp
	963.766.867
	23.664.071
	118.285.308
	16.838.909
	22.810.393
	1.145.365.548
	171.804.832
	1.317.170.380

	-
	Ngoại nghiệp
	54.898.712
	3.500.012
	3.967.540
	1.950.356
	-
	64.316.620
	12.863.324
	77.179.944

	1
	Xác định diện tích các loại đất cần điều chỉnh, bổ sung để đưa vào kỳ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Xác định diện tích các loại đất được phân bổ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia trên địa bàn tỉnh.
	7.484.460
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.484.460
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Xác định diện tích các loại đất do cấp tỉnh xác định.
	8.981.352
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.981.352
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	28.549.224
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	28.549.224
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xác định diện tích các loại đất theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh trong thời kỳ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	8.981.352
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.981.352
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ điều chỉnh kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ điều chỉnh kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	7.484.460
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.484.460
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
	23.003.532
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	16.465.812
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	6.537.720
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.
	15.519.072
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	8.981.352
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	6.537.720
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.
	7.484.460
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	7.484.460
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Dự kiến các nguồn thu chi từ đất theo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	2.993.784
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	2.993.784
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Xây dựng các giải pháp thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	17.092.170
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	17.092.170
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường.
	10.255.302
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.255.302
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Giải pháp về nguồn lực thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	3.418.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.418.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	3.418.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	3.418.434
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lập bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo các chuyên đề (gồm: bản đồ chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và bản đồ chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn); chỉnh sửa bản đồ sau hội thảo.
	371.190.597
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	322.829.605
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	48.360.992
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Lập bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; chỉnh sửa bản đồ sau hội thảo.
	40.388.699
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	34.343.575
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	6.045.124
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Lập bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo các chuyên đề(7); chỉnh sửa bản đồ chuyên đề sau hội thảo.
	330.801.898
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	288.486.030
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	42.315.868
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ.
	23.929.038
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	23.929.038
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Xây dựng các báo cáo chuyên đề (gồm: chuyên đề về đất trồng lúa; 3 loại đất rừng; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế; đất đô thị; đất giao thông; đất thủy lợi và chuyên đề về các khu: sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; du lịch; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển công nghiệp; đô thị; thương mại - dịch vụ; dân cư nông thôn)(8); chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo.
	502.509.798
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	502.509.798
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 3
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
	138.776.380
	3.404.776
	15.874.681
	2.377.085
	2.996.594
	163.429.516
	24.780.948
	188.210.464

	-
	Nội nghiệp
	134.242.537
	3.108.741
	15.539.101
	2.212.121
	2.996.594
	158.099.094
	23.714.864
	181.813.958

	-
	Ngoại nghiệp
	4.533.843
	296.035
	335.580
	164.964
	-
	5.330.422
	1.066.084
	6.396.506

	1
	Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp.
	76.914.765
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	76.914.765
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ.
	13.673.736
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	13.673.736
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàn thiện bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	15.523.787
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	10.989.944
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	4.533.843
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất sau hội thảo; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	25.638.255
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	25.638.255
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dự thảo các văn bản trình duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	6.836.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	6.836.868
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
	188.969
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Nội nghiệp
	188.969
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Ngoại nghiệp
	-
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:
(6) Đơn giá tại khoản 8, Bước 1 được tính cho 05 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.
(7) Đơn giá tại điểm 9.2, khoản 9, Bước 2 được tính cho 14 bản đồ chuyên đề. Khi số bản đồ chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

(8) Đơn giá tại khoản 11, Bước 2 được tính cho 14 báo cáo chuyên đề. Khi số báo cáo chuyên đề thay đổi thì tính lại theo phương pháp nội suy.

3. Hệ số điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Giải thích từ ngữ:

- MT: Mức cụ thể cho từng tỉnh;

- MH: Mức cụ thể cho từng huyện;

- Mtb: Đơn giá cho việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/huyện;

- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế;

- Kds: Hệ số áp lực về dân số;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính;

- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị;

Đơn giá cho việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định trong tập đơn giá này (Mtb) áp dụng cho đơn vị tỉnh có hệ số quy mô diện tích Ks = 1 (diện tích trung bình là 500.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc = 1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh), hệ số áp lực về kinh tế Kkt = 1, hệ số áp lực về dân số Kds = 1, hệ số áp lực về đô thị Kđt = 1.

Mức cụ thể cho từng tỉnh (MT) tính theo công thức sau:
- MT = MtbKktKdsKsKhcKđt
Trong đó:
- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 01
	GRDP bình quân/người (triệu đồng)
	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)

	
	<5,0
	5,0 - < 6,0
	6,0 - < 7,0
	7,0 - < 8,0
	8,0 - < 9,0
	9,0 - < 10,0
	≥ 10,0

	< 35
	0,90
	0,95
	1,0
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20

	35 - < 40
	0,95
	1,0
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25

	40 - < 45
	1,0
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30

	45 - < 50
	1,05
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35

	50 - < 55
	1,10
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40

	55 - < 60
	1,15
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40
	1,45

	≥ 60
	1,20
	1,25
	1,30
	1,35
	1,40
	1,45
	1,50


* Ghi chú: Các chỉ tiêu về kinh tế lấy theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (số liệu năm định hình kế hoạch) với giá so sánh năm 2010.
- Kds: Hệ số áp lực về dân số, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 02
	Mật độ dân số trung bình (người/km2)
	Kds

	< 110
	0,70

	110 - < 290
	0,71 - 0,99

	290 - < 350
	1,00 - 1,03

	350 - < 500
	1,04 - 1,07

	500 - < 700
	1,08 - 1,13

	700 - < 900
	1,14 - 1,19

	900 - < 1.100
	1,20 - 1,25

	1.100 - < 1.300
	1,26 - 1,31

	1.300 - < 1.500
	1,32 - 1,37

	≥ 1.500
	1,38


* Ghi chú: Số liệu mật độ dân số trung bình lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm hiện trạng; Hệ số áp lực về dân số được tính theo phương pháp nội suy.
- Ks: Hệ số quy mô diện tích, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 03
	Diện tích tự nhiên (ha)
	Ks

	<100.000
	0,65

	100.000 - < 200.000
	0,66 - 0,76

	200.000 - < 300.000
	0,77 - 0,86

	300.000 - < 500.000
	0,87 - 0,99

	500.000 - < 700.000
	1,00 - 1,06

	700.000 - < 900.000
	1,07 - 1,11

	900.000 - < 1.200.000
	1,12 - 1,19

	≥ 1.200.000
	1,20


* Ghi chú: Số liệu về diện tích tự nhiên lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm hiện trạng; Hệ số quy mô diện tích được tính theo phương pháp nội suy.
- Khc: Hệ số đơn vị hành chính, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 04
	Số đơn vị hành chính cấp huyện
	Khc

	< 8
	0,80

	8 - < 11
	0,81 - 0,99

	11 - < 16
	1,00 - 1,20

	16 - < 20
	1,21 - 1,40

	≥ 20
	1,45


* Ghi chú: Số liệu số đơn vị hành chính cấp huyện lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm hiện trạng; Hệ số đơn vị hành chính được tính theo phương pháp nội suy.
- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị, được quy định chi tiết tại bảng sau:
Bảng số 05
	Loại đô thị của các thành phố trực thuộc TW
	Kđt

	Đô thị loại I
	1,50

	Đô thị đặc biệt
	2,00


